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       TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ G 

TỈNH KIÊN GIANG 

 

        Số: 33/QĐ-TA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                  G, ngày 24 tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ G, TỈNH KIÊN GIANG 
 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh. 

2. Thư ký phiên họp: Ông Trần Quốc Sang. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên 

Giang, tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng theo Quyết định mở phiên họp số: 36/QĐ-TA ngày 16 

tháng 11 năm 2022, đối với: 

Họ và tên: Trương Thanh Trường E; Giới tính: Nam. 

Sinh ngày 25 tháng 10 năm 2006 

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD: 091206007890; Nơi cấp: Cục CSQLHC về 

TTXH 

Dân tộc: Kinh  

Tôn giáo: Không 

Trình độ văn hóa: Không biết chữ 

Nơi cư trú: Số 63/641 khu phố P, phường H, thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

Nơi ở hiện tại: Hẻm 124 đường P1, khu phố P, phường H, thành phố G, tỉnh Kiên 

Giang. 

Nghề nghiệp: Không 

Tiền án: Không; Tiền sự: Không 

Con ông: Phạm Thanh T và bà: Trương Thị N. 

(Có mặt tại phiên họp). 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Trung tá Phạm Đình Trung- Cán bộ trinh sát, Đội 

Cảnh sát hình sự- Công an thành phố G; theo giấy ủy quyền số: 1989/GUQ-CATP-HS 

ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Trưởng Công an thành phố G (có mặt tại phiên họp). 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố G: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - 

Kiểm sát viên (có mặt tại phiên họp). 
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3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng: Bà Nguyễn Thúy Lan – Trợ giúp viên pháp lý của Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang; theo quyết định số: 385/QĐ-TTTGPL 

ngày 01/11/2022 (Có mặt tại phiên họp). 

- Người giám hộ: Bà Trương Thị Nhung (mẹ ruột) 

Nơi cư trú: Số 63/641 khu phố Vĩnh Phát, phường H, thành phố G, tỉnh Kiên 

Giang. 

Nơi ở hiện tại: Hẻm 124 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố Vĩnh Phát, phường H, 

thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

NHẬN THẤY: 

Trương Thanh Trường E là người chưa thành niên, sinh sống tại địa chỉ tạm trú: 

Số 124 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố Vĩnh Phát, phường H, thành phố G, tỉnh Kiên 

Giang nhưng thường xuyên tụ tập cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ gây rối trật tự 

công cộng có mang theo vũ khí thô sơ nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, gây 

thương tích cho người khác, sử dụng rượu, bia gây mất trật tự công cộng… đã nhiều 

lần bị Công an phường H, thành phố G, tỉnh Kiên Giang lập hồ sơ nhắc nhở, cảnh cáo 

và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể như sau: 

- Lần 1: Vào khoảng 20 giờ ngày 17/02/2022, Trương Thanh Trường E tụ tập 

cùng đồng bọn cầm theo hung khí là dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân nhằm 

mục đích gây thương tích cho người khác tại khu vực cầu ông Hiển thuộc phường H, 

thành phố G, tỉnh Kiên Giang. Trong lúc chờ đợi thì Công an phường H phát hiện bắt, 

lập hồ sơ vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hình thức Cảnh cáo đối 

với Trương Thanh Trường E. 

- Lần 2: Vào khoảng 21 giờ ngày 18/03/2022, Trương Thanh Trường E do có mâu 

thuẫn từ trước với tên Châu nhà ở phường Vĩnh Thông nên Trường E rủ Phúc và Kiên 

đồng thời Trường E cầm theo 01 cây búa tự chế, Phúc cầm chai bia đến nhà Châu la 

lối, chửi bới gây mất trật tự công cộng nên người nhà Châu la lên thì cả nhóm bỏ đi. 

Sau đó, Công an phường Vĩnh Thông mời làm rõ, lập hồ sơ vi phạm và ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính hình thức Cảnh cáo đối với Trương Thanh Trường E. 

- Lần 3: Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23/04/2022, Trương Thanh Trường E 

do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Trường E cùng đồng bọn gồm (Trần Hải N, 

Nguyễn Anh V; Nguyễn Văn P và 01 số tên nữa không rõ tên, địa chỉ) cầm theo hung 

khí là mã tấu và súng bắn đạn pháo hẹn với nhóm của bé T, Ngụ tại phường Rạch Sỏi 

đi giải quyết cá nhân tại khu vực hẻm 289 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch 

Sỏi, thành phố G, tỉnh Kiên Giang. Công an phường Rạch Sỏi mời về làm rõ, lập biên 

bản vi phạm hành chính; đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an phường H lập hồ sơ đề 

nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với Trương Thanh Trường 

E.  

Đến ngày 06/05/2022, Chủ tịch UBND phường H ra quyết định áp dụng biện 
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pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với Trương Thanh Trường E thời gian 06 

tháng (từ ngày 06/05/2022 đến ngày 06/11/2022). 

- Trong thời gian chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì vào 

khoảng 22 giờ ngày 16/06/2022, Trường E tiếp tục tụ tập cùng với đồng bọn hẹn gặp 

nhóm Tài Hoa để giải quyết mâu thuẫn tại khu vực hẻm 124 đường Huỳnh Tấn Phát, 

phường H, thành phố G, sau đó cả 02 nhóm gặp mặt và la lối, chửi bới gây mất trật tự 

công cộng. Công an phường H phát hiện bắt, lập biên bản vi phạm hành chính củng cố 

hồ sơ. 

- Tiếp đó vào khoảng 11 giờ ngày 07/09/2022, Trường E sau khi nhậu cùng với 

đồng bọn thì Trường E rủ cả nhóm tụ tập lại rồi cầm nhiều loại vũ khí như: dao, mã 

tấu, chĩa đi đến khu vực Rạch Sỏi kiếm để chém nhóm Rạch Sỏi do có mâu thuẫn 

trước đó, khi đến vòng xoay đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Rạch Sỏi thì Trường 

E thấy 01 thanh niên từ trong hẻm chạy ra nên xông vào chém, nhưng không trúng sau 

đó cả nhóm quay về thì bị Công an phường Rạch Sỏi mời về làm rõ, lập biên bản vi 

phạm hành chính chuyển cho Công an phường H củng cố hồ sơ để chuyển cho Công 

an thành phố G kiểm tra xem xét hồ sơ, đề nghị đưa Trương Văn Trường E vào trường 

giáo dưỡng; đồng thời Chủ tịch UBND phường H ra quyết định số: 293/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2022 chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối 

với Trương Thanh Trường E và ra quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 16/10/2022 giao 

Trường E cho Công an phường H quản lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện 

pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

Ngày 01/11/2022, Công an thành phố G có Văn bản đề nghị số: 1903/ĐN-CATP-

CSHS đề nghị Tòa án nhân dân thành phố G xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa Trương Thanh Trường E vào trường giáo dưỡng; thời gian đề nghị áp dụng 

là 24 tháng. 

* Tại phiên họp: 

- Ông Phạm Đình Trung, đại diện cho cơ quan đề nghị Công an thành phố G xác 

định: Giữ nguyên đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng đối với người bị đề nghị Trương Thanh Trường E, tuy nhiên tại phiên họp 

người bị yêu cầu Trương Thanh Trường E có thái độ tự nguyện khai báo, thành thật ăn 

năn hối cải và người đại diện hợp của Trường E cũng xin giảm nhẹ cho Trường E nên 

đề nghị  thời hạn áp dụng là 18 tháng, để người bị đề nghị có thời gian học tập, giáo 

dục, rèn luyện và học nghề, sau này trở thành công dân tốt có ích cho xã hội. 

- Người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào trường giáo dưỡng- 

Trương Thanh Trường E: Trong quá trình lập hồ sơ đề nghị, Trương Thanh Trường E 

đã thừa nhận hành vi vi phạm và đồng ý với việc lập hồ sơ đề nghị, không có ý kiến 

phản đối hay khiếu nại. Tại phiên họp Trường E cũng thống nhất đề nghị của cơ quan 

đề nghị là Công an thành phố G. Tuy nhiên, xin được giảm thời hạn ở mức 12 tháng. 

- Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng - bà Nguyễn Thúy Lan trình bày: Thống nhất các hành vi 
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vi phạm của Trương Thanh Trường E đúng như nội dung của cơ quan đề nghị lập hồ 

sơ và thống nhất việc đưa Trường E vào trường giáo dưỡng để học tập, giáo dục, rèn 

luyện, học nghề. Tuy nhiên đề nghị Tòa án xem xét Trương Thanh Trường E tuổi còn 

nhỏ, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, tại phiên họp Trường E đã thể hiện thái 

độ thành thật khai báo, ăn năn hối cải từ đó xem xét áp dụng thời hạn chấp hành tại 

trường giáo dưỡng đối với Trường E giảm xuống ở mức 18 tháng để Trường E được 

sớm trở về hòa nhập cộng đồng. 

- Người giám hộ bà Trương Thị Nhung cũng thống nhất việc đưa Trường E vào 

trường giáo dưỡng để học tập, giáo dục, rèn luyện, học nghề nhưng xin giảm thời hạn 

ở mức thấp nhất để sớm trở về hòa nhập cộng đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố G phát biểu ý kiến: 

Về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính từ khi thụ lý đến khi mở phiên họp: Thẩm phán và thư ký đã thực hiện 

đúng quy định về trình tự, thủ tục luật định.  

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia phiên họp: Đại diện cơ quan đề nghị 

và người bị đề nghị chấp hành đúng quy định tại Điều 18, 19, 29 Pháp lệnh số 

09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014. 

Về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Trương Văn Trường E đã 03 lần 

thực hiện hành vi gây rối mất trật tự công cộng nhưng do Trường E là đối tượng chưa 

thành niên, có độ tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi nên chỉ bị Công an phường Vĩnh Thông, 

H lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh 

cáo, sau đó UBND phường H ra quyết định giáo dục tại xã, phường đối với Trường E. 

Trong thời gian chấp hành quyết định giáo dục nêu trên, Trường E tiếp tục thực hiện 

hành vi vi phạm pháp luật, gât rối mất trật tự công cộng 02 lần nữa. Do đó, việc Công 

an thành phố G đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Trương Văn 

Trường E vào trường giáo dưỡng là đúng. Tại phiên họp Trương Thanh Trường E có 

sự thành thật khai báo, ăn năn hối cải nên đề nghị của đại diện Cơ quan đề nghị đưa 

Trường E vào trường giáo dưỡng thời gian 18 tháng là đảm bảo quy định tại Điều 91; 

khoản 3 Điều 92; Điều 99 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi bổ sung năm 

2020). 

XÉT THẤY: 

[1] Về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị: Xét hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng của cơ quan đề nghị là 

Công an thành phố G đối với người bị đề nghị Trường Thanh Trường E là đầy đủ, 

được lập đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định tại Điều 99, 100 và 105 của 

Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi bổ sung năm 2020); Nghị định số 

140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. 

[2] Về nội dung: Trương Thanh Trường E là người chưa thành niên, không có 

nghề nghiệp, thường xuyên tụ tập cùng đồng bọn sử dụng rượu, bia còn mang theo bên 
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mình các loại vụ khí thô sơ nhằm mục đích gây rối mất trật tự công cộng, gây thương 

tích cho người khác…; nhiều lần bị Công an phường H, thành phố G, tỉnh Kiên Giang 

lập hồ sơ nhắc nhở, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức Cảnh cáo 

và ngày 06/05/2022 đã bị Chủ tịch UBND phường H ra quyết định áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn thời gian 06 tháng (từ ngày 06/05/2022 đến ngày 

06/11/2022). Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn Trương Thanh Trường E lại tiếp tục 02 lần thực hiện hành vi gây rối mất trật tự 

công cộng; đồng thời Trương Thanh Trường E (sinh ngày 25/10/2006) là người từ đủ 

14 tuổi đến dưới 16 tuổi, nên được xác định thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi bổ sung năm 2020). Do đó, Công an 

phường H tiến hành lập hồ sơ chuyển đến Công an thành phố G kiểm tra tính pháp lý 

để đề nghị Tòa án nhân dân thành phố G áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng đối với Trương Thanh Trường E là đúng quy định.  

Tại khoản 3 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi bổ sung năm 2020) 

quy định đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là:“Người từ đủ 

14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 

Điều 90 của Luật này và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn”. Đối chiếu với quy định của điều luật đã viện dẫn nêu trên thì Trương Thanh 

Trường E thuộc trường hợp đủ điều kiện bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào trường giáo dưỡng.  

Tại phiên họp, Trương Thanh Trường E và người đại diện hợp pháp của Trương 

Thanh Trường E thống nhất các hành vi vi phạm của Trường E đúng như nội dung của 

cơ quan đề nghị lập hồ sơ và thống nhất việc đưa Trường E vào trường giáo dưỡng để 

học tập, giáo dục, rèn luyện, học nghề; chỉ đề nghị Tòa án xem xét áp dụng thời hạn 18 

tháng để Trường E được sớm hòa nhập cộng đồng. 

Xét thấy, Trương Thanh Trường E đã được gia đình và chính quyền địa phương 

cảm hóa, giáo dục nhiều lần nhưng không chịu khắc phục, sửa chữa lỗi lầm mà vẫn 

tiếp tục vi phạm. Những hành vi của Trường E là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an 

ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trí, trật tự, an 

toàn xã hội và thể hiện thái độ xem thường pháp luật của Trương Thanh Trường E. 

Do đó, nhằm tạo điều kiện cho Trương Thanh Trường E được học tập, giáo dục, 

rèn luyện và học nghề, sau này trở về hòa nhập cộng đồng trở thành công dân tốt, sống 

có ích cho gia đình và xã hội; nên việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng đối với người bị đề nghị Trương Thanh Trường E là cần thiết và 

phù hợp với các quy định của pháp luật. 

[3] Căn cứ vào các Điều 90, 91, 92, 99, 100, 105, 110 Luật xử lý vi phạm hành 

chính; Các Điều 19, 20, 22, 23, 30, 31 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 

20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ. Xét đề nghị của đại diện Công an thành phố G; ý kiến phát 

biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố G về việc áp dụng biện pháp xử lý 
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hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Trương Thanh Trường E là có căn cứ, 

đúng quy định pháp luật và thời hạn đề nghị áp dụng 18 tháng là phù hợp nên Tòa án 

chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Trương Thanh Trường E. 

2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày 

người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi trường giáo dưỡng.  

3. Cơ quan đề nghị có quyền kiến nghị, Viện Kiểm sát cùng cấp có quyền kháng 

nghị quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng trong 

thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.  

Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính và người đại diện hợp pháp có 

quyền khiếu nại quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng 

nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an thành phố G, tỉnh Kiên Giang có trách 

nhiệm tổ chức thi hành đưa người phải chấp hành quyết định vào trường giáo dưỡng. 

 
 Nơi nhận:                                                                                      

- VKSND Tp. G;                                                                                                                     

- Người bị áp dụng 

- người đại diện hợp pháp và NGH; 

- Công an Tp. G; 

- Trường giáo dưỡng; 

- UBND phường H; 

- Công an phường H; 

- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang; 

- Lưu hồ sơ.                                                                       

 

 

 

 

 

 

                       THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                      Huỳnh Thị Thùy Linh 

 


